Danh sách địa chỉ sinh viên Thế Chí Tây ở TpHCM (được cập nhật tháng 2/2009) 
	1
	Đặng Văn Huy
	2005
	Đại học Bách Khoa TpHCM

	1987
	Đội 1, Điền Hòa, Phong Điền
	0914 036 809
	Công nghệ thông tin

	Nam
	
	
	huy11987@yahoo.com.vn 

	2
	Nguyễn Đăng Thiện
	2005
	Đại học Bách Khoa TpHCM

	1986
	Đội 5, Điền Hòa, Phong Điền
	
	Xây dựng cầu đường

	Nam
	
	0956 495 799
	soidabuon65@yahoo.com

	3
	Nguyễn Đăng Phúc
	2004
	Đại học Kinh tế TpHCM

	1985
	Đội 5, Điền Hòa, Phong Điền
	
	Tài chính Ngân hàng 

	Nam
	
	0953 420 885
	

	4
	Nguyễn Thị Tú Anh
	2006
	Đại học Kinh tế TpHCM

	1987
	Đội 7, Điền Hoà, Phong Điền
	0543 552 939
	Tài chính Ngân hàng 

	Nữ
	128/8A Hai Bà Trưng ,P. Đa Kao, Q1
	0168 629 7880
	 o0_0o.yu@yahoo.com
tuanh.abc@gmail.com

	5
	Văn Nguyễn Hoàng Phương
	2007
	Đại học Bách Khoa TpHCM

	1989
	Đội 5, Điền Hòa, Phong Điền 
	0543 553 824
	Công nghệ thông tin

	Nam
	747 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình
	0933 716 444
	hoangphuong007@gmail.com

	6
	Nguyễn Đăng Vạn Lộc
	2007
	Đại học Kinh tế TpHCM

	1989
	Đội 5, Điền Hòa, Phong Điền 
	0543 763 523
	Kế toán

	Nam
	
	0974 649 169
	take_me_to_your_heart_0707@yahoo.com

	7
	Nguyễn Thị Thuý
	2007
	Đại học Kinh tế TpHCM

	1989
	Đội 5, Điền Hòa, Phong Điền 
	0543 763552
	

	Nữ
	33/32 Nguyễn Sĩ Sách, P.15,Q Tân Bình
	0168 521 2518
	morningstar_ntt@yahoo.com

	8
	Trần Tiến Đạt
	2007
	Đại học Thể dục thể thao 2 TpHCM

	1989
	Đội 7, Điền Hòa, Phong Điền 
	
	Điền kinh

	Nam
	
	0907 800 195
	

	9
	Nguyễn Văn Trường
	2007
	Đại học Nông lâm TpHCM?

	1988
	Đội 8, Điền Hòa, Phong Điền 
	?
	?

	Nam
	??
	?
	?

	10
	Nguyễn Văn Điện
	2008
	Đại học Tôn Đức Thắng, TpHCM

	1990
	Thôn 5, Điền Hòa, Phong Điền
	0543 763 191
	Điện-điện tử

	Nam
	
	0989 484 837
	loi_anhhua_changcachxa_9x@yahoo.com

	11
	Nguyễn Phúc Thuận
	2008
	ĐH Bách Khoa TpHCM

	1990
	Thôn 8
	0543 553 319
	Điện-điện tử

	Nam
	
	0123 868 8838
	tononanitibe@yahoo.com.vn

	12
	Đặng Thành Nguyên
	2008
	ĐH Kinh Tế Tp HCM

	1990
	Thôn 8
	0543 553 391
	

	Nam
	63/33/65 Trần Thái Tông, P.15, Tân Bình
	0169 736 8525
	God of love_boy@yahoo.com 

	13
	Nguyễn Đăng Thành 
	2008
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

	1990
	Thôn 2, Điền Hòa, Phong Điền
	
	Công nghệ thông tin

	Nam 
	KTX xã hội hoá Đại học Quốc gia TPHCM (phòng A27)
	0989287743
	

	14
	Nguyễn Sỹ Hoài Nhân
	
	ĐH Hoa Sen  

	1990
	888/67/42a43 Lạc Long Quân, 
	3866 5368
	Công nghệ thông tin

	Nam
	P.8, Tân Bình, TpHCM 
	0126 726 9733
	nguyensyhoainhan@yahoo.com

	
	Cha là Nguyễn Sỹ Cường ở TpHCM
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Đề nghị làm theo mẫu này để tiện cho việc in địa chỉ khi gửi thư

Danh sách nên theo lập từng niên khóa để tiện việc liên lạc qua nhóm cùng năm học 
	TT
	Họ tên
	Năm vào đại học
	Trường đại học

	Năm sinh
	Địa chỉ nhà ở Thế Chí Tây
	Điện thoại nhà
	Ngành học 

	Nam/nữ
	Địa chỉ hiện tại nơi đang học đại học
	Điện thoại nơi ở
	Email

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	2004
	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

	1984
	Đội 8, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.563089
	Nhiệt - điện lạnh

	Nam
	
	
	minhtuan04n2@yahoo.com

	11
	Nguyễn Văn Phú
	2005
	Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

	1987
	Đội 6, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.563887
	Cơ khí chế tạo

	Nam
	
	
	phu872003@gmail.com
phu872003@yahoo.com

	12
	Đặng Văn Vy
	2004
	Đại học Kinh tế Đà Nẵng

	
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Ngoại thương

	Nam
	
	
	vanvy862004@yahoo.com

	13
	Đặng Văn Bảy
	
	Đại học Huế

	
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Giáo dục thể chất

	Nam
	
	
	

	14
	Đặng Thị Cẩm Tú
	2005
	Đại học Kinh tế Huế

	1987
	Đội 7, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.553396
	Tài chính ngân hàng

	Nữ
	
	
	mua_mua_ha_267@yahoo.com

	15
	Nguyễn Thị Trinh
	2007
	Đại học Kinh tế Huế

	1989
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Tài chính ngân hàng

	Nữ
	
	
	

	16
	Văn Thị Thu Phương
	2007
	Đại học Kinh tế Huế

	1989
	Đội 3, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Quản trị kinh doanh

	Nữ
	
	
	

	17
	Văn Thị Phước
	2005
	Đại học Nông lâm Huế

	1986
	Đội 3, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Trồng trọt

	Nữ
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	2007
	Đại học Nông lâm Huế

	1989
	Đội 6, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.563887
	Khuyến nông và phát triển nông thôn

	Nữ
	
	
	tuyetanh1989@gmail.com

	19
	Đặng Văn Cường
	2007
	Đại học Nông lâm Huế

	
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Chăn nuôi thú y

	Nam
	
	
	

	20
	Phan Văn Quáng
	2006
	Đại học Nông lâm Huế

	
	Đội 9, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	

	Nam
	
	
	

	21
	Đặng Hải Pháp
	2006
	Đại học Sư phạm Huế

	1987
	Đội 8, Điền Hoà, Phong Điền 
	553399
	Sư phạm tin

	Nam
	
	
	


Đề nghị làm theo mẫu này để tiện cho việc in địa chỉ khi gửi thư

Danh sách nên theo lập từng niên khóa để tiện việc liên lạc qua nhóm cùng năm học 
	TT
	Họ tên
	Năm vào đại học
	Trường đại học

	Năm sinh
	Địa chỉ nhà ở Thế Chí Tây
	Điện thoại nhà
	Ngành học 

	Nam/nữ
	Địa chỉ hiện tại nơi đang học đại học
	Điện thoại nơi ở
	Email

	22
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	2006
	Đại học Sư phạm Huế

	1988
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.763428
	Sư phạm sinh

	Nữ
	
	
	

	23
	Nguyễn Trí Dõng
	2007
	Đại học Khoa học Huế

	
	Đội 8, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Tin học

	Nam
	
	
	

	24
	Nguyễn Văn Sang
	2006
	Đại học Khoa học Huế

	1988
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.553734
	Tin học

	Nam
	
	
	

	25
	Đặng Thị Thuý An
	2005
	Đại học Khoa học Huế

	1987
	Đội 7, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	Điện tử viễn thông

	Nữ
	
	
	

	26
	Trần Thị Hường
	2006
	Đại học Huế

	1987
	Đội 9, Điền Hoà, Phong Điền 
	054.215643
	Tiếng Anh

	Nữ
	
	
	trucxanh872001@yahoo.com

	27
	Nguyễn Đăng Lướng
	2004
	Đại học Mỹ thuật Huế

	
	Đội 5, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	

	Nam
	
	
	

	28
	Lữ Hồng Sơn
	2007
	Đại học Mỹ thuật Huế

	
	Đội 8, Điền Hoà, Phong Điền 
	
	

	Nam
	
	
	

	
	Nguyễn Thiện Dũng
	
	Đà Nẵng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nguyễn Thiện Vinh
	
	Đà Nẵng

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
3

